Ngày soạn: 27/3/2016
                      Tiết 60.     SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức:
    + Phát biểu được khẳng định “Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng 
       màu khác nhau”.

    + Trình bày và phân tích được TN phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính để 
       rút ra kết luận “Trong ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu”.

    + Trình bày và phân tích được TN phân tích ánh sáng trắng bằng đĩa CD để rút 
       ra kết luận về sự phân tích ánh sáng trắng.
  - Kĩ năng: 

    + Phân tích hiện tượng ánh sáng trắng và ánh sáng màu qua TN.

    + Vận dụng kiến thức thu thập được để giải thích các hiện tượng ánh sáng màu 
       như cầu vồng, bong bóng xà phòng... dưới ánh sáng trắng.

  - Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc trong khi làm TN.

B. CHUẨN BỊ
  - GV: Tranh phóng to hình 3 ở trang cuối (SGK VL9).
  - HS mỗi nhóm:
    + 1 lăng kính ( đều, 1 đĩa CD, 1 đèn ống, 1 giá quang học.

    + 1 bộ tấm lọc màu (xanh, đỏ, nửa xanh nửa đỏ), 1 màn hứng màu trắng.

C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hđ 2, 3: PP thực hành thí nghiệm, đàm thoại, phát hiện kiến thức mới...
  - Hđ4: Vận dụng củng cố.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Kiểm tra (7p)
	?HS1: Chữa BT 52.1 và 52.2 (SBT).
→ Nhận xét, cho điểm.

ĐVĐ: .......... (SGK-139).
	- HS1 lên bảng:
 BT 52.1:  Chọn (C)

 BT 52.2:  Nối câu
a - 3  ;  b - 2  ;  c - 1  ;  d - 4


Hđ2. I, Phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính (15p)
	- Yêu cầu HS đọc tài liệu, tìm hiểu xem 
  lăng kính là gì?

- Cho HS nghiên cứu TN:

- Hướng dẫn HS cách bố trí, làm TN 1:

 + Lắp nguồn sáng (đèn ống), lăng kính, 
    màn hứng lên giá quang học.

 + Bật đèn → Điều chỉnh lăng kính để 
    thu được dải ánh sáng màu trên màn.

- Yêu cầu HS các nhóm thực hiện TN 
  theo các bước mà GV hướng dẫn.

- Cho các nhóm thảo luận, báo cáo kết 
  quả TN 1.

-? Dải ánh sáng nhiều màu đó gồm 
  những ánh sáng màu gì?

- GV đưa ra tranh phóng to H3 ở trang 
  cuối SGK vật lí 9 để HS quan sát, so 
  sánh với kết quả TN 1 vừa làm.

- Hướng dẫn HS các nhóm làm TN 2.
 + Làm TN 2 tương tự như TN 1 nhưng 
    chắn khe sáng bằng các tấm lọc màu 
    lần lượt: Xanh → đỏ → nửa xanh nửa 
    đỏ.

    Rồi quan sát chùm ánh sáng thu được 
    trên màn → Trả lời câu C2 và C3.

-? Tại sao nói TN1 là TN phân tích ánh 
  sáng trắng?

-? Từ 2 TN trên, em rút ra được kết 
  luận gì?

  Cho HS đọc kết luận ở SGK/140.
	1, Thí nghiệm 1
- HS đọc tài liệu tìm hiểu xem lăng kính
- HS nghiên cứu TN 1 theo các bước mà 
  GV hướng dẫn.

- HS các nhóm tiến hành TN → Thảo 
  luận, đưa ra kết quả TN1: 

  Quan sát trên màn thấy có dải sáng 
  nhiều màu.

- C1: Dải màu từ đỏ, da cam, vàng, lục, 
  lam, chàm, tím.

- HS quan sát tranh phóng to trên bảng, 
  so sánh với kết quả TN 1 vừa làm.

2, Thí nghiệm 2
- HS các nhóm làm TN2 theo hướng dẫn 
  của GV.

- HS các nhóm tiến hành TN, thảo luận 
  đưa ra kết quả TN2 → trả lời câu C2 
  và C3:

- C2: Quan sát trên màn phía sau lăng 
  kính vẫn thấy màu đỏ hoặc màu xanh.

  → Ánh sáng màu nào qua lăng kính thì 

  vẫn giữ nguyên màu đó.

- C3: ý kiến 2 đúng.

- C4: Ánh sáng qua lăng kính được phân 
  tích thành các dải màu nên đó gọi là sự 
  phân tích ánh sáng trắng bằng lăng 
  kính.
3, Kết luận: 
......... (SGK-104)




Hđ3. II, Sự phân tích một chùm sáng trắng 

                                            bằng sự phản xạ trên đĩa CD (10p)
	- Cho HS quan sát mặt ghi của đĩa CD 
  dưới ánh sáng trắng.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận, trả lời 
  câu C5 và C6.

 + Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh 
    sáng gì?

 + Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta là ánh 
    sáng gì?

 + Vì sao TN trên cũng gọi là TN phân 
    tích ánh sáng trắng?

-? Qua TN3, em có rút ra kết luận gì?

  GV đưa ra kết luận chung và cho HS 
  ghi vở.
	1, Thí nghiệm 3
- HS quan sát mặt ghi của đĩa CD dưới 
  ánh sáng trắng, thảo luận để trả lời câu 
  C5 ; C6.

- C5: Trên đĩa CD có nhiều dải màu 
  biến thiên từ đỏ đến tím.

- C6: 
 + Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh 
    sáng trắng.

 + Ánh sáng chiếu từ CD đến mắt ta là 
    ánh sáng màu (từ đỏ → tím).
 + Ánh sáng qua đĩa CD phản xạ lại mắt 
    ta là những chùm sáng màu nên TN 3 
    cũng gọi là TN phân tích ánh sáng 
    trắng.
2, Kết luận: ......... (SGK).



Hđ4. Vận dụng - Củng cố (12p)
	- Cho HS hoạt động cá nhân để trả lời 
  câu C7 và C9.

- Cho 1 HS đứng tại chỗ trả lời câu C7 
  và cho cả lớp thảo luận.

- Hướng dẫn HS về nhà làm TN câu C8.

-? Qua bài học này, ta cần nắm được 
  những kiến thức gì?

  Cho HS đọc phần ghi nhớ (SGK-141).
	- C7: 
 + Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc 
    màu đỏ ta được ánh sáng đỏ. Ta có 
    thể coi tấm lọc màu đỏ có tác dụng 
    tách chùm sáng đỏ ra khỏi chùm sáng 
    trắng.

 + Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc 
    màu xanh ta được ánh sáng xanh. Ta 
    có thể coi tấm lọc màu xanh có tác 
    dụng tách chùm sáng xanh ra khỏi 
    chùm sáng trắng.

    Cứ như thế thay lần lượt các tấm lọc 
    màu khác nhau ta sẽ biết được trong 
    chùm sáng trắng có những màu gì.
    Đây cũng là 1 cách phân tích ánh 
    sáng trắng.

- C9: Bong bóng xà phòng, váng dầu...

* Ghi nhớ: ........ (SGK-141)


Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (1p)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”. Làm BT ở SBT.

- Đọc và nghiên cứu trước bài 55: “Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh 

  sáng màu”.
E. RÚT KINH NGHIỆM
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
                                              KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 31
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